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ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 124/2024/NĐ

-CP 

05/10/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về hợp tác, đầu 

tư của nước ngoài trong lĩnh vực 

giáo dục 

 

2.  

Chính phủ 125/2024/NĐ

-CP 

05/10/2024 Nghị định Quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

 

3.  
Chính phủ 126/2024/NĐ

-CP 

08/10/2024 Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội 
 

4.  

 Chính phủ 127/2024/NĐ

-CP 

10/10/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 01 năm 2011 của 

Chính phủ về công tác dân tộc 

 

5.  

Chính phủ 128/2024/NĐ

-CP 

10/10/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-

CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Thương mại về hoạt động xúc tiến 

thương mại 

 

6.  

Chính phủ 129/2024/NĐ

-CP 

10/10/2024 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 91/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm điện côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 11 năm 2018 của chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 
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7.  

 Chính phủ 130/2024/NĐ

-CP 

10/10/2024 Nghị định Quy định về thu phí sử 

dụng đường bộ cao tốc đối với 

phương tiện lưu thông trên tuyến 

đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn 

dân do Nhà nước đại diện chủ sở 

hữu và trực tiếp quản lý, khai thác 

 

8.  

Chính phủ 131/2024/NĐ

-CP 

15/10/2024 Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định thương mại tự do 

giữa CP nước CHXHCN Việt Nam 

và CP nhà nước Ixraen giai đoạn 

2024 - 2027 

 

9.  
Chính phủ 132/2024/NĐ

-CP 

15/10/2024 Nghị định Quy định về đầu tư ra 

nước ngoài trong hoạt động dầu khí 
 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

16/2024/QĐ-

TTg 

14/10/2024 Chế độ bồi dưỡng đối với các đối 

tượng hưởng lương, phụ cấp từ 

NSNN trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau 

chiến tranh 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1116/QĐ-TTg 07/10/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Lưu trữ 
 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1117/QĐ-TTg 07/10/2024 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1119/QĐ-TTg 07/10/2024 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương 

các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1122/QĐ-TTg 08/10/2024 Quyết định Về việc kiện toàn thành 

viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các 

công trình, dự án quan trọng quốc 

gia, trọng điểm ngành Giao thông 

vận tải 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1131/QĐ-TTg 09/10/2024 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch vùng đồng bằng 

sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1132/QĐ-TTg 09/10/2024 Quyết định Phê duyệt Chiến lược hạ 

tầng số đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1135/QĐ-TTg 09/10/2024 Quyết định tặng Cờ Thi đua của 

Chính phủ cho các tập thể thuộc tỉnh 

Bình Định (5612) 

 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1145/QĐ-TTg 09/10/2024 Quyết định Về việc thay đổi thành 

viên tham gia Ban Chỉ đạo Nhà 

nước về Du lịch 
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19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1161/QĐ-TTg 11/10/2024 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch vùng Trung du miền 

núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1169/QĐ-TTg 11/10/2024 Quyết định phê duyệt đề án truyền 

thông phòng chống tại hại của rượu 

bia đến năm 2030 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1181/QĐ-TTg 14/10/2024 Quyết định tặng Cờ Thi đua của 

Chính phủ đối với các Cụm, Khối 

thi đua năm 2023  

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1182/QĐ-TTg 14/10/2024 Bãi bỏ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chấn chỉnh hoat động thanh 

tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1183/QĐ-TTg 14/10/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW 

ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị 

về tăng cường công tác chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng 

yêu càu phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1189/QĐ-TTg 15/10/2024 Quyết định Phê duyệt chiến lược 

phát triển thể dục thể thao Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1191/QĐ-TTg 16/10/2024 Thành lập Tổ công tác điều phối VN 

- Nhật Bản để đẩy nhanh tiến độ các 

dự án kinh tế trọng điểm được nêu 

tại Bản danh mục nội dung hợp tác 

kinh tế 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1206/QĐ-TTg 17/10/2024 Quyết định phê duyệt phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

27.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1208/QĐ-TTg 17/10/2024 Quyết định kiện toàn Ủy ban quốc 

gia về chấm dứt bệnh lao 
 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1210/QĐ-TTg 18/10/2024 Quyết định Tặng Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ cho 07 nông 

dân thuộc tỉnh Bình Định (6206). 

 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1212/QĐ-TTg 18/10/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh 

Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1220/QĐ-TTg 18/10/2024 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 

thanh tra, kiểm tra thực hiện chính 

sách dân tộc cho công chức trong 
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các cơ quan quản lý nhà nước công 

tác dân tộc giai đoạn 2025 - 2030 

31.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

37/CT-TTg 0710/2024 Chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo, 

phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh đại học, giáo 

dục nghề nghiệp năm 2025 

 

32.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

38/CT-TTg 07/10/2024 Chỉ thị tăng cường phòng ngừa ngộ 

độc thực phẩm 
 

33.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

39/CT-TTg 15/10/2024 Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào 

thi đua yêu nước chào mừng ĐH 

đảng bộ các cấp tiến tới ĐBĐB toàn 

quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội 

Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 

XI 

 

34.  
Bộ Nội vụ 11/2024/TT-

BNV 

18/10/2024 Quy định về việc lập, quản lý hồ sơ 

địa giới đơn vị hành chính 
 

35.  

Bộ Tư pháp 1888/QĐ-

BTP 

10/10/2024 V/v ban hành Kế hoạch tổng kết 

phong trào thi đua cao điểm "Đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch 

số hóa dữ liệu hộ tịch" 

 

36.  

Bộ Y Tế 2976/QĐ-

BYT 

07/10/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính bị thay thế và bãi 

bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 

ngày 09/01/2023 và Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh và Quyết định số 743/QĐ-

BYT ngày 28/03/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ 

sung Quyết định số 159/QĐ-BYT 

 

37.  

Bộ Y Tế 3012/QĐ-

BYT 

09/10/2024 Quyết định Thành lập Tổ công tác 

triển khai Sổ sức khỏe điện tử phục 

vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID 

 

38.  

Bộ Y Tế 20/2024/TT-

BYT 

14/10/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 09/2015/TT-

BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về xác nhận nội 

dung quảng cáo đối với sản phẩm, 
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hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Y tế 

39.  

Bộ Y Tế 21/2024/TT-

BYT 

17/10/2024 Thông tư quy định phương pháp 

định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

40.  

Bộ Y Tế 22/2024/TT-

BYT 

18/10/2024 Thông tư Quy định thanh toán trực 

tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế cho 

người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi 

khám bệnh, chữa bệnh 

 

41.  
Bộ Y Tế 23/2024/TT-

BYT 

18/10/2024 Thông tư Danh mục kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 
 

42.  

Bộ Tài 

Chính 

2385/QĐ-

BTC 

07/10/2024 Vv giữ lại cơ sở nhà, đất trụ sở làm 

việc của Cục DTNN khu vực Nghĩa 

Bình 

 

43.  
Bộ Tài 

Chính 

71/2024/TT-

BTC 

07/10/2024 Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
 

44.  

Bộ Tài 

Chính 

72/2024/TT-

BTC 

09/10/2024 Thông tư Hướng dẫn kinh phí ngân 

sách nhà nước thực hiện việc xác 

định mức độ khuyết tật và cấp Giấy 

xác nhận khuyết tật 

 

45.  

Bộ Xây 

dựng 

915/QĐ-BXD 09/10/2024 Quyết định về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính được bãi bỏ 

trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng 

 

46.  

Bộ Công 

Thương 

2688/QĐ-

BCT 

10/10/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Công 

Thương 

 

47.  
Bộ Công 

Thương 

2699/QĐ-

BCT 

11/10/2024 Quyết định quy định về giá bán điện 
 

48.  

Bộ Công 

Thương 

17/2024/TT-

BCT 

08/10/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 22/2019/TT-

BCT ngày 12 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về việc tạm ngừng kinh doanh 

chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập 

gỗ dán vào Việt nam để tái xuất sang 

Hoa Kỳ 

 

49.  

Bộ Công 

Thương 

18/2024/TT-

BCT 

08/10/2024 Thông tư quy định về danh mục phế 

liệu tạm ngừng kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất, chuyển khẩu 

 

50.  

Bộ Công 

Thương 

19/2024/TT-

BCT 

10/10/2024 Thông tư ban hành Sửa đổi 1:2024 

QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 
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sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo 

quản và vận chuyển hóa chất nguy 

hiểm 

51.  

Bộ Công 

Thương 

20/2024/TT-

BCT 

10/10/2024 Thông tư quy định phương pháp lập 

khung giá phát điện của nhà máy 

điện chất thải rắn và nhà máy điện 

sinh khối 

 

52.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3232/QĐ-

BTNMT 

07/10/2024 Thành lập Đoàn xác minh nội dung 

khiếu nại của 02 công dân   

53.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3290/QĐ-

BTNMT 

14/10/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đủ điều 

kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

54.  

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

2537/QĐ-

BKHCN 

04/10/2024 Phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN 

cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn 

thực hiện. 

 

55.  

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

06/2024/TT-

BKHCN 

 30/9/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 11/2015/TT-

BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định 

99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 

của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

sở hữu công nghiệp. 

 

56.  

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

07/2024/TT-

BKHCN 

08/10/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại các văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

liên quan đến Ủy ban Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Quốc gia. 

 

57.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

1222/QĐ-

BGTVT 

08/10/2024 Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Dự án cải 

tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông 

khu vực miền Trung 

 

58.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2373/QĐ-

BKHĐT 

11/10/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới trong lĩnh vực 

hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 



7 

 

   
 

59.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2399/QĐ-

BKHĐT 

14/10/2024 Quyết định công bố danh mục chế 

độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

 

60.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2416/QĐ-

BKHĐT 

17/10/2024 Quyết định đính chính Thông tư số 

15/2024/TT-BKHĐT ngày 

30/9/2024 của Bộ kế hoạch và đầu 

tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, 

dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, 

đăng tải thông tin về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia 

 

61.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2420/QĐ-

BKHĐT 

17/10/2024 Quyết định kiện toàn văn phòng đổi 

mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã thành Văn phòng Ban Chỉ đạo 

quốc gia về kinh tế tập thể 

 

62.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3458/QĐ-

BNN-BVTV 

11/10/2024  Phê duyệt Đề án nâng cao sức khỏe 

đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

63.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3490/QĐ-

BNN-CN 

15/10/2024 Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai Quyết định số 1742/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy 

mạnh hoạt động Khoa học và Công 

nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030 

 

64.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3517/QĐ-

BNN-ĐĐ 

17/10/2024 Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn tổ 

chức thực hiện Đề án "Nâng cao 

nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi 

ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến 

năm 2030" 

 

65.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1729/QĐ-

BTTTT 

09/10/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 

2568/QĐBTTTT ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Khung Kiến 

trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, 

phiên bản 3⋅0, hướng tới Chính phủ 

số 

 

66.  
Kiểm toán 

nhà nước 

07/2024/QĐ-

KTNN 

10/17/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều của một số văn bản quy 
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phạm pháp luật do Tổng KTNN ban 

hành 

67.  

Kiểm toán 

nhà nước 

1705/QĐ-

KTNN 

14/10/2024 Kiểm toán BCQT NSĐP năm 2023 

của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Bình 

Định 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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